DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH
(Đính kèm theo Thông báo số: 20260409/TB-VNT ngày 09/4/2026 của Công ty TNHH Khảo sát và Kiểm định Xây dựng VNT Việt Nam)
	 Stt
	Tên thiết bị
	Hãng/Nước sản xuất
	Năm sản suất
	Số seri
	Ngày hiệu chuẩn tới
	Ghi chú

	1
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	26139
	10/6/2026
	 

	2
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	V-Z-HT000032506001
	23/9/2026
	 

	3
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	25897
	8/3/2027
	 

	4
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	26620
	20/11/2026
	 

	5
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	26617
	18/12/2025
	 

	6
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	26138
	4/8/2025
	 

	7
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2025
	V-Z-HT000032506055
	2/11/2026
	 

	8
	Tủ sấy 101-2A
	Trung Quốc
	2020
	22
	28/2/2027
	 

	9
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	2548
	10/6/2026
	 

	10
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	25108
	23/9/2026
	 

	11
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	012
	8/3/2027
	 

	12
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	2549
	20/11/2026
	 

	13
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	2406
	23/8/2026
	 

	14
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	25142
	9/12/2025
	 

	15
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	25109
	4/8/2026
	 

	16
	Máy nén TYA-300
	Luda/Trung Quốc
	2025
	25141
	2/11/2026
	 

	17
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Đài Loan
	2025
	2412137
	10/6/2026
	 

	18
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Đài Loan
	2025
	2401632
	10/6/2026
	 

	19
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Đài Loan
	2025
	2412139
	8/3/2027
	 

	20
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Đài Loan
	2025
	2401631
	8/3/2027
	 

	21
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Trung Quốc
	2025
	582501271
	8/3/2027
	 

	22
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Trung Quốc
	2025
	2489571
	12/5/2026
	 

	23
	Cân đĩa điện tử GC-27
	Trung Quốc
	2025
	2401587
	23/8/2026
	 

	24
	Cân đĩa điện tử GS-3202N
	Nhật Bản
	2025
	5824101549
	10/6/2026
	 

	25
	Cân đĩa điện tử GS-3202N
	Nhật Bản
	2025
	GF202307474
	23/8/2026
	 

	26
	Cân đĩa điện tử OKS-DJ 5202A
	Nhật Bản
	2025
	5824101549
	8/3/2027
	 

	27
	Cân đĩa điện tử GS-3202N
	Nhật Bản
	2025
	OKS202406440
	3/4/2027
	

	28
	Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12
	Việt Nam
	2025
	25023
	10/6/2026
	 

	29
	Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12
	Việt Nam
	2025
	25011
	8/3/2027
	 

	30
	Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12
	Việt Nam
	2025
	250922
	23/9/2026
	 

	31
	Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12
	Việt Nam
	2025
	24048
	23/8/2026
	 

	32
	Máy thử thấm bê tông
	Việt Nam
	2025
	25023
	10/6/2026
	 

	33
	Máy thử thấm bê tông
	Việt Nam
	2025
	25027
	09/12/2026
	 

	34
	Máy thử thấm bê tông
	Việt Nam
	2025
	24039
	20/11/2026
	

	35
	Máy thử cường độ bám dính JW-6000C
	Trung Quốc
	2025
	230631
	10/6/2026
	 

	36
	Máy thử cường độ bám dính JW-6000C
	Trung Quốc
	2025
	2401231
	8/3/2027
	 

	37
	Máy thử cường độ bám dính JW-6000C
	Trung Quốc
	2025
	S09263
	20/11/2026
	 

	38
	Máy thử cường độ bám dính JW-6000C
	Trung Quốc
	2025
	240359
	23/8/2026
	 

	39
	Dụng cụ Vicat
	Trung Quốc
	2025
	N/A
	10/6/2026
	 

	40
	Dụng cụ Vicat
	Trung Quốc
	2025
	N/A
	23/9/2026
	 

	41
	Dụng cụ Vicat
	Trung Quốc
	2025
	8293.26
	8/3/2027
	 

	42
	Dụng cụ Vicat
	Trung Quốc
	2025
	250132
	4/8/2026
	 

	43
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	X-Z-XJ-001392208032
	10/6/2026
	 

	44
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	X-Z-XJ-00139221100B
	8/3/2027
	 

	45
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	251028
	20/11/2026
	 

	46
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	X-Z-XJ-001392211001
	17/5/2026
	 

	47
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	1392209024
	17/5/2026
	 

	48
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	251023
	9/12/2026
	 

	49
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	X-Z-XJ-001392208036
	4/8/2026
	 

	50
	Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15
	Trung Quốc
	2025
	2201
	2/11/2025
	 

	51
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2551
	10/6/2026
	 

	52
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WES-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2509199
	23/9/2026
	 

	53
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2514
	19/4/2026
	 

	54
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2552
	8/3/2027
	 

	55
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	25238
	8/3/2027
	 

	56
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	25210
	8/3/2027
	 

	57
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	25211
	20/11/2026
	 

	58
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2545
	12/5/2026
	 

	59
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	2450
	23/8/2026
	 

	60
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	25110
	10/7/2026
	 

	61
	Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B
	Trung Quốc
	2025
	25111
	4/8/2025
	 

	62
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2577
	10/6/2026
	 

	63
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25135
	23/9/2026
	 

	64
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25105
	8/3/2027
	 

	65
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2519
	8/3/2027
	 

	66
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2555
	8/3/2027
	 

	67
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2610
	8/3/2027
	 

	68
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2609
	8/3/2027
	 

	69
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25137
	20/11/2026
	 

	70
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2546
	12/5/2026
	 

	71
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2553
	27/5/2025
	 

	72
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	2439
	23/8/2026
	 

	73
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2015
	001
	8/9/2026
	 

	74
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25247
	30/12/2026
	 

	75
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2015
	120
	2/4/2027
	 

	76
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25106
	4/8/2026
	 

	77
	Máy thử độ bền nén TYA-2000
	Trung Quốc
	2025
	25138
	2/11/2026
	 

	78
	Máy thử độ bền nén TYA-3000
	Trung Quốc
	2025
	2408979
	29/12/2026
	 

	79
	Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B
	Trung Quốc
	2025
	N/A
	10/6/2026
	 

	80
	Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B
	Trung Quốc
	2025
	20250602
	4/8/2025
	 

	81
	Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B
	Trung Quốc
	2025
	250605
	9/8/2026
	 

	82
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	04015
	10/6/2026
	 

	83
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	07026
	23/9/2026
	 

	84
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	2019
	8/3/2026
	 

	85
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	10029
	20/11/2026
	 

	86
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	3012
	17/2026
	 

	87
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	6012H
	23/8/2026
	 

	88
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	10042
	9/12/2026
	 

	89
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	5023
	4/8/2026
	 

	90
	Máy trộn vữa xi măng JJ-5
	Trung Quốc
	2025
	10028
	2/11/2026
	 

	91
	Nhiệt kế điện tử WT-1
	Trung Quốc
	2025
	N/A
	10/6/2026
	 

	92
	Thước cặp điện tử 1108-300
	Insize-Trung Quốc
	2025
	212244205
	10/6/2026
	 

	93
	Thước cặp điện tử 1108-300
	Insize-Trung Quốc
	2025
	1012243221
	23/9/2026
	 

	94
	Thước cặp điện tử 1108-300
	Insize-Trung Quốc
	2025
	1805244592
	8/3/2026
	 

	95
	Thước cặp điện tử 1108-300
	Insize-Trung Quốc
	2025
	1805244599
	4/8/2026
	 

	96
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	78104
	23/9/2026
	 

	97
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	89112
	23/9/2026
	 

	98
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	2302327
	23/9/2026
	 

	99
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	45879
	23/9/2026
	 

	100
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	10185
	8/3/2027
	 

	101
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	2444209
	8/3/2027
	 

	102
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	2436331
	8/3/2027
	 

	103
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	2440982
	8/3/2027
	 

	104
	Đồng hồ so (đo biến dạng)
	Trung Quốc
	2025
	09773
	8/3/2027
	 

	105
	Máy đầm Proctor XLJ-III
	Trung Quốc
	2024
	200413
	23/9/2026
	 

	106
	Máy đầm Proctor XLJ-III
	Trung Quốc
	2025
	20240641
	8/3/2027
	 

	107
	Máy nén CBR-II
	Trung Quốc
	2025
	2309160
	8/3/2027
	 

	108
	Bộ Loadcell nén CBR-II
	Trung Quốc
	2025
	2508014
	5/12/2026
	 

	109
	Bộ Loadcell nén CBR-II
	Trung Quốc
	2024
	7D91858
	23/8/2026
	 

	110
	Máy đo điện trở tiếp địa
	Thái Lan
	2019
	E8134299
	30/7/2026
	 

	111
	Thiết bị xác định đông kết của bê tông và vữa HG-80S
	Trung Quốc
	2025
	20250469
	28/2/2027
	 

	112
	Máy đầm Marshall tự động MZ-IJ
	Trung Quốc
	2026
	260317
	3/4/2027
	 

	113
	Máy nén Marshall
	Trung Quốc
	2026
	2601191
	3/4/2027
	 

	114
	Máy ly tâm chiết nhựa DLC-3T
	Trung Quốc
	2026
	2631
	3/4/2027
	 

	115
	Lò nung
	Trung Quốc
	2025
	1206
	3/4/2027
	 

	116
	Bình ổn nhiệt Marshall
	Trung Quốc
	2026
	PY978
	3/4/2027
	 

	117
	Máy đo PH hiệu HANNA HI 98107
	
	
	
	
	 

	118
	Máy nén thí nghiệm cống bê tông cốt thép 3 cạnh kết hợp nén nắp hố ga, song chắn rác TA-700
	Việt Nam
	2026
	260301
	3/4/2027
	 

	119
	Máy kéo nén đa năng WDW-100A
	Trung Quốc
	2026
	160126
	3/4/2027
	 

	120
	Máy kiểm tra kích thước lỗ của vải địa kỹ thuật BSJ-200
	Trung Quốc
	2025
	20250710-6
	3/4/2027
	 

	121
	Máy thử thấm vải địa kỹ thuật YFI-50
	Việt Nam
	
	260203
	3/4/2027
	 

	122
	Thiết bị xác định độ bền kháng thủng của vải địa kỹ thuật
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	123
	Thiết bị đo chiều dầy của vải địa kỹ thuật và bấc thấm
	Việt Nam
	2026
	
	3/4/2027
	Đồng hồ so

	124
	Thiết bị thử cường độ kháng bục của vải địa kỹ thuật
	Việt Nam
	2026
	
	3/4/2027
	Đồng hồ đo áp suất

	125
	Máy mài mòn sâu TA-75
	Việt Nam
	2026
	2604015
	3/4/2027
	 

	126
	Máy mài mòn bề mặt gạch
	Việt Nam
	2026
	2604015
	3/4/2027
	 

	127
	Máy mài mòn đá tự nhiên SM-4
	Việt Nam
	2026
	260410
	3/4/2027
	 

	128
	Máy đo phản quang sơn kẻ đường RM015
	Trung Quốc
	2025
	202507005
	3/4/2027
	 

	129
	Máy đo độ dàylớp phủ bề mặt vật liệu EC-555S
	Trung Quốc
	2026
	240702ECB0006375
	3/4/2027
	 

	130
	Thùng hấp mẫu
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	131
	Máy đo hàm lượng bọt khí Model: CA-X3
	Trung Quốc
	2022
	251258
	3/4/2027
	 

	132
	Cân phân tích FA2204
	Trung Quốc
	2026
	6301992
	3/4/2027
	 

	133
	Thiết bị thử độ nhổ của bulong, thép và neo Model: HHYG-600A
	Trung Quốc
	2024
	S0909114
	3/4/2027
	 

	134
	Máy kiểm tra độ nhớt của bê tông (nhớt kế VEBE) Model: VBR-1
	Việt Nam
	2026
	260101
	3/4/2027
	 

	135
	Máy mài mòn bê tông TA-30
	Việt Nam
	2026
	260326
	3/4/2027
	 

	136
	Bộ đo E bằng tấm ép cứng
	Việt Nam
	2025
	5B06519
5B06525
	3/4/2027
	 Đồng hồ so

	137
	Thiết bị đo độ trương nở đất WZ-II
	Trung Quốc
	2025
	20250534
Số đồng hồ: 41204364
	3/4/2027
	 

	138
	Máy kiểm tra nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường SYD-3536
	Trung Quốc
	2025
	1413
	03/4/2027
	 

	139
	Thiết bị kim lún DF-10
	Trung Quốc
	2026
	260202
	03/4/2027
	 

	140
	Thiết bị hóa mềm nhựa SYD-2806
	Trung Quốc
	2026
	260115
	03/4/2027
	 

	141
	Máy xác định hàm lượng Pharafin SYD-0651
	Trung Quốc
	2025
	1853
	02/4/2027
	 

	142
	Tủ sấy chân không DZF-6020B
	Trung Quốc
	2025
	202501068
	02/4/2027
	 

	143
	Thiết bị kiểm tra độ nhớt nhựa đường SYD 265D-1
	Trung Quốc
	2026
	1662
	03/4/2027
	 

	144
	Thiết bị kiểm tra độ dãn dài SY-1.5
	Trung Quốc
	2025
	1448
	3/4/2026
	 

	145
	Thiết bị xác định độ nhớt Saybolt SYD 0623
	Trung Quốc
	2025
	7685
	3/4/2027
	 

	146
	Thiết bị kiểm tra và xác định độ phản quang sơn biển báo LA-101E
	Trung Quốc
	2025
	202501008
	3/4/2027
	 

	147
	Thiết bị đo chiều dày sơn kẻ đường STT-950
	Trung Quốc
	2026
	2612755
	3/4/2027
	 

	148
	Máy kéo thử cường độ bám dính Model: JW-FZL-M
	Trung Quốc
	2024
	2401266
	3/4/2027
	 

	149
	Thiết bị kiểm tra đo độ va đập của màng sơn Model: QCJ
	Trung Quốc
	2025
	260203
	3/4/2027
	 

	150
	Bộ thí nghiệm CBR hiện trường 
	Việt Nam
	2026
	51201768
	3/4/2027
	 

	151
	 Máy đo màu cầm tay DS-200
	Việt Nam
	2026
	N/A
	02/4/2027
	 

	152
	Thước Panme điện tử
	Trung Quốc
	2025
	022736181
	03/4/2027
	 

	153
	Cần đo Benkelman
	Việt Nam
	2026
	2601003
	03/4/2027
	 

	154
	Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa Vaccuum
	Trung Quốc
	2025
	
	03/4/2027
	Áp kế

	155
	Máy mài mòn sơn HS-TABER
	Trung Quốc
	2025
	N/A
	02/4/2027
	

	156
	Bộ bám dính sơn - Model: QHF
	Trung Quốc
	2025
	
	03/4/2027
	

	157
	Bộ thiết bị xác định lực cắt tĩnh Bentonite QL
	Trung Quốc
	2025
	405
	
	

	158
	Thiết bị xác định mất nước và độ dày áo sét của Bentonite ZNS-2
	Trung Quốc
	2025
	409
	23/6/2026
	

	159
	Bộ dụng cụ thí nghiệm Bentonite ANY-1
	Trung Quốc
	2025
	2656
	16/6/2026
	

	160
	Bộ dụng cụ thí nghiệm Bentonite ANY-1
	Trung Quốc
	2025
	2674
	2/4/2027
	

	161
	Kích thủy lực 60T
	Trung Quốc
	2025
	S0909114
	3/4/2027
	

	162
	Bộ xilanh nén dập đá dăm D75, D150
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	163
	Bộ gối uốn thép
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	164
	Gá kéo bulong từ 6-48
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	165
	Sàng D300 kích cỡ 25mm
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	166
	Khuôn đúc mẫu lập phương 150x150mm,  hình trụ 150x300mm
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	167
	Ống đong thủy tinh, bình khối lượng riêng
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	168
	Dụng cụ hấp phụ nước của cát
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	169
	Bàn cân thủy tĩnh
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	170
	Bộ chia cốt liệu
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	171
	Khuôn thử độ ổn định của xi măng (Khuôn Le chatelier), kích thước 30xH30mm
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	172
	Bàn dằn quay tay
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	173
	Tỷ trọng kế
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	174
	Bộ thí nghiệm cắt bulong
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	175
	Bình hút ẩm
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	176
	Bộ ngàm kẹp thí nghiệm kéo đứt,độ dãn dài, kéo giật, xé rách hình thang
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	177
	Bộ thiết bị thử thấm gạch xây
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	178
	Bộ phễu rót cát
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	179
	Bộ dao vòng
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	180
	Bộ xác định độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	181
	Bộ xác định độ hòa tan Trycloethylen
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	182
	Bộ thí nghiệm góc nghỉ của vật liệu rời
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	183
	Bộ xác định đo góc cạnh của cốt liệu thô
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	184
	Thiết bị xác định tổn thất khi nung
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	185
	Bộ thí nghiệm chưng cất, Model: SZCL 250ml
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	186
	Thiết bị thử thấm của đất, cát
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	187
	Bộ lắc sàng đương lượng của cát
	Việt Nam
	2026
	
	
	 

	188
	Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo, giơi hạn chảy Casagrande của đất
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	189
	Bếp cách cát (cách thủy) Model: MT-1A
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	190
	Máy khoan rút lõi Model: HZ-250A
	Trung Quốc
	2025
	
	
	 

	191
	Thiết bị xác định độ chảy của vữa Model: EN445
	Việt Nam
	2025
	
	
	 

	192
	Bộ dụng cụ đo độ cứng thang Mohs
	Trung Quốc
	2026
	
	
	 



